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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Ngoại ngữ

Bộ môn: Thực hành Tiếng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:





· Tiếng Việt: 

TIẾNG HÀN B1.2
· Tiếng Anh: 

KOREAN B1.2


Mã học phần:


FLS3069



Số tín chỉ: 


4 (4-0)

Đào tạo trình độ: 

Đại học






Học phần tiên quyết: 

Tiếng Hàn AB1.1


2. Thông tin về GV: 

Họ và tên:
Lee Yun Hee  



Chức danh, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ

Điện thoại: 
0338 135 893



Email:
lyhriver@gmail.com
Địa điểm tiếp SV: Văn phòng Khoa Ngoại ngữ
3. Mô tả học phần: 
Học phần cung cấp các kiến thức cần thiết cho cuộc sống học đường cũng như xây dựng các mối quan hệ. Người học sẽ có thêm các kiến thức về xã hội nói chung (bao gồm cả văn hóa Hàn Quốc) và được trang bị các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp trong xã hội. Kết thúc học phần, người học sẽ có một bước tiến nhảy vọt trong việc học ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc bởi vốn từ vựng phong phú và kỹ năng giao tiếp logic.
4. Mục tiêu: 
Giúp người học trang bị đủ kiến thức cần thiết để giao tiếp một cách trôi chảy về các chủ đề người Hàn Quốc, bảo vệ môi trường, giao thông & nơi ở, các mối quan hệ, gia đình & xã hội.
5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 
a)  Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh;

b) Sử dụng các liên từ và cấu trúc câu phù hợp để diễn đạt chính xác nội dung cần giao tiếp;

c) Hiểu và vận dụng được phương pháp học tiếng Hàn hiệu quả;

d) Hiểu được các ý nghĩa khác nhau của văn hóa Hàn Quốc và có thể giải thích ý nghĩa nội tại của văn hóa Việt Nam bằng tiếng Hàn;

e) Thực hiện các cuộc hội thoại phát triển tư duy thông qua diễn giải và ví dụ;

f) Vận dụng được các từ vựng đã học để nâng cao hiệu quả giao tiếp.
6. Đánh giá kết quả học tập: 

	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức/công cụ đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	Điểm chuyên cần/thái độ (40%)

Bài tập ở nhà (60%)
	a, b, c, d, e, f
	20%

	2
	Thi giữa kỳ
	Nghe - Nói
	a, b, c, d, e
	40%

	3
	Thi cuối kỳ
	Đọc – Viết
	a, b, c, d, e
	40%


7. Tài liệu dạy học:
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	ChoJung Hoon
	Vitamin 

Tiếng Hàn 4
	2017
	Nhà xuất bản Hồng Đức
	Nhà sách
	x
	

	2
	Seoul National University Language center
	Seoul National University Korean Language Student's Book 2B
	2013
	Seoul National University Language Education Center
	Nhà sách
	
	x

	3
	King Sejong Institute
	Cyber Korean Intermediate 2
	2021
	Seoul 

King Sejong Institute
	Nhà sách
	
	x


8. Kế hoạch dạy học:
 

	Tuần 
	Nội dung
	Nhằm đạt CLOs
	Phương pháp dạy học
	Nhiệm vụ của người học

	1

(06/02- 11/02)
	오리엔테이션 
(자기 소개, 교재 해설, 평가 안내 등)  
외모와 성격/ AV-길래/기에, N만 해도, V-다 보면
	a, b, d
	Thuyết giảng, 

Giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận.
- chia sẻ về những khó khăn đã gặp phải trong cuộc sống và cách vượt qua những khó khăn ấy.



	2

(13/02- 18/02)
	1-1. 인정과 예절 
V-는 김에, V-(으)ㄹ 뻔하다
, V-(으)ㄹ 까 하다
	a, b, d
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập
- thảo luận về quan niệm ngoại hình và phẫu thuật thẩm mỹ

	3

(20/02- 25/02)
	1-2. 세계 속의 한국인
AV-더니, V-어/아 내다, N만 못하다
	a, b, d
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận.
- giới thiệu hình mẫu lý tưởng của bản thân / người nổi tiếng của Việt Nam / người nổi tiếng của Hàn Quốc

	4

(27/02-04/03)
	2-1. 일회용품
V-기로 결심하다, N치고, N 덕분에
	a, b, c, e, f
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập
- thảo luận về lợi ích và tác hại của các sản phẩm dùng 1 lần.

	5

(06/03- 11/03)
	2-2. 쓰레기 분리
V-는 바람에, V(으)-나 마나,
 V(으)ㄴ-셈 치고
	a, b, c, e, f
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập
- thảo luận về phương pháp tái chế rác thải

	6

(13/03- 18/03
	2-3. 지구 온난화
V-는 사이에,  N조차,  V-(으)ㄹ걸요
	a, b, c, e, f
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập
- thảo luận về biến đổi khí hậu và hệ sinh thải

	7

(20/03- 25/03
	3-1. 교통과 숙박
V-는 대로, V- V-(으)ㄹ걸 그랬다, N만
	a, b, c, d, e, f
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận.


	8
(27/03-01/04

	3-2, 외식과 배달 
V-아/어 대다, V-(으)려던 참이다.
 AV-더라고요.
3-3. 대형 할인점
AV-아/어서 그런지 , -(으) ㄹ 겸, AV-고 말고요
	 a, b, c, d, e, f
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

	9

(03/04-08/04
	
	
	
	

	10

(10/04-15/04

	4-1. 나이와 호칭
AV-기는요, V-(으)ㄹ 게 아니라,  V-느니 차라리
	a,b, c, d, e
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 



	11

(17/04-22/04)
	4-2.선배와 후배 


V-려고만 들다, V-아/어 가지고 , 

그렇다고 V–(으) ㄹ 수는 없다
	a, b, c, d, e
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 



	12

(24/04-29/04)
	4-3. 특이한 호칭
AV-(으)축에 들다, V(으)ㄹ 건지 V(으)ㄹ 건지, 여간 A(으)ㄴ/는 것이 아니다  
	a, b, c,  d, e
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 



	13

(01/05-06/05
	5-1. 전업 주부
V-되, N을(를) 무릅쓰고, AV-기는 틀렸다
	a, b, c,  e, f
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 



	14

(08/05-13/05)
	5-2. 귀농과 졸혼
마지못해 V, AV-(느)ㄴ 다기에, V-(으)ㄹ락 말락하다 
	a, b, c,  e, f
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận.

- nêu cảm nhận về sự thay đổi vai trò của nam và nữ so với quá khứ 



	15 

(15/05 -20/05
	5-3.  고령화 사회 
V 수조차 없다, N1로 보나 N2로 보나  N에 처해 있다 
	a, b, c,  e, f
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- nghe giảng, làm bài tập
- thảo luận về vấn đề già hóa dân số và phương hướng giải quyết

	16

(22/05- 27/05)
	Thi giữa kỳ
	a, b, c, d, e, f
	Làm bài thi
	- Sinh viên thi Nghe-Nói. 

	17
(29/05- 03/06)
	Thi
Tổng kết học phần
	a, b, c, d, e, f
	Làm bài thi 
	- Sinh viên thi Đọc-Viết. 


9. Yêu cầu đối với người học: 
- Tham gia đầy đủ các buổi học (nếu không thể tham gia lớp học vì bị ốm hoặc vì lý do cá nhân, cần xin phép giảng viên trước khi buổi học diễn ra).

- Ôn lại bài sau khi tham gia các tiết học trên lớp.

- Nộp bài tập cho giảng viên theo đúng thời hạn quy định. 

- Chủ động đặt câu hỏi khi có thắc mắc.

- Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, đặc biệt cố gắng trả lời các câu hỏi của giảng viên. (Thái độ học tập là một trong những tiêu chí đánh giá của học phần)
Ngày cập nhật: 15/09/2023

GIẢNG VIÊN
CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

   
  ThS. Lee Yun Hee (Đã ký)                                     ThS. Lee Yun Heee (Đã ký)

TRƯỞNG BỘ MÔN  
Ngô Quỳnh Hoa (Đã ký)
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